Đề cương môn học Sinh lý học  

1. Số đơn vị học trình: 4 (60 tiết)

2. Trình độ: Cho học kỳ 2 năm thứ 1 trở đi

3. Phân bổ thời gian: 
- Lên lớp: 40 tiết

- Xêmina, thảo luận: 6 tiết

- Bài tập, tự học: 14 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: Giải phẩu học 

5. Mục tiêu của học phần :
Sinh lý TDTT là môn học bắt buộc cho sinh viên các trường cao đẳng , đại học TDTT , là môn khoa học tự nhiên có mối liên quan chặt chẽ với nhiều môn khoa học khác như giải phẩu, sinh hoá , sinh cơ, y học TDTT, vệ sinh TDTT, tâm lý học, lý luận giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ chế hoạt động của các cơ quan trong cơ thể người trong điều kiện bình thường và những biến đổi ở các cơ quan dưới tác động của hoạt động thể lực .

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Nội dung chính của học phần bao gồm các vấn đề sau: 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chức năng và cơ chế hoạt động của các cơ quan trong cơ thể người

- Nghiên cứu cơ chế hoạt động của cơ thể từ mức tế bào, tổ chức, cơ quan hệ cơ quan đến toàn bộ cơ thể theo quan điểm cơ thể là một thể thống nhất và thống nhất với môi trường

- Nghiên cứu những biến đổi của cơ thể do ảnh hưởng của tập luyện TDTT 

7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp

- Dụng cụ học tập: Các dụng cụ học tập thông thường của sinh viên

- Khác: Tìm hiểu các tài liệu tham khảo theo quy định

8. Tài liệu học tập :
8.1. Giáo trình Sinh lý học TDTT -Trường Cao Đẳng TDTT Đà Nẵng - 2003

8.2. Sinh Lý TDTT – Lưu Quang Hiệp , Phạm Thị Uyên – NXB TDTT Hà Nội 1995

8.3. Đặc điểm sinh lý các môn thể thao - Trịnh Hùng Thanh- NXB TDTT Hà Nội 2000

8.4. Sinh Lý thể thao cho mọi người – R.HeĐơMan – NXB TDTT Hà Nội 2000

8.5. Sinh Lý học TDTT – Vũ thị Thanh Bình, Phạm Lê Phương Nga - NXB Giáo dục 1998

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp. Thảo luận, Bài tập. Thi giữa học kỳ.Thi cuối học kỳ.

10. Nội dung chi tiết học phần :
A.CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH: 
	NỘI DUNG
	SỐ GIỜ

	
	LÝ THUYẾT
	THẢO LUẬN
	TỰ HỌC

	Phần I : Sinh Lý học đại cương
1. Bài Mở đầu

Chương 1: Hệ vận chuyển oxy cho hoạt động thể lực

2. Sinh lý hệ máu

3. Sinh lý hệ tuần hoàn 

4. Sinh lý hệ hô hấp

Chương 2: Hệ trao đổi chất và năng lượng 

5. Sinh lý tiêu hoá

6. Chuyển hoá chất

7. Chuyển hoá năng lượng và điều hoà thân nhiệt 

8. Sinh lý hệ bài tiết

Chương 3: Hệ vận động

9. Sinh lý hệ cơ

Chương 4: Hệ điều khiển

10. Sinh lý hệ nội tiết

11. Sinh lý cơ quan phân tích

12. Hệ thần kinh trung ương

13. Hệ thần kinh ngoại biên -  Hệ thần kinh thực vật

14. Hoạt động thần kinh cấp cao

Phần II : Sinh lý học TDTT
15. Cơ sở sinh lý của quá trình hình thành kỹ năng vận động

16. Đặc điểm sinh lý các dạng hoạt động TDTT cơ bản

17. Cơ sở sinh lý của các tố chất vận động

18. Đặc điểm sinh lý các trạng thái của cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT

19. Đặc điểm sinh lý lứa tuổi 
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B. Nội dung chi tiết : 
Phần I: Sinh Lý Học Đại Cương
Bài 1: Bài mở đầu
Khái niệm và vai trò của môn sinh lý học

Lịch sử phát triển của sinh lý học 

Phương pháp nghiên cứu sinh lý học

Mối quan hệ giữa cơ thể sống và môi trường

Bài 2: Sinh Lý Hệ Máu 
Chức năng của máu

Thành phần cấu tạo máu: - Huyết cầu :Hồng cầu, Bạch cầu, Tiểu cầu - Huyết tương - Sự biến đổi thành phần máu do ảnh hưởng của tập luyện TDTT

Thay đổi nồng độ pH máu do ảnh hưởng của tập luyện và vai trò của hệ thống đệm.

Bài 3: Sinh Lý Hệ tuần hoàn
Tính chất sinh lý của cơ tim: tính hưng phấn, tính trơ có chu kỳ, tính dẫn truyền, tính nhịp điệu

Chu chuyển tim: Giai đoạn tâm nhĩ thu,. Giai đoạn tâm thất thu,. Giai đoạn tâm trương toàn bộ, Ảnh hưởng của hoạt động TDTT đến các giai đoạn của chu chuyển tim

Các chỉ số sinh lý của tim: Lưu lượng tâm thu, lưu lượng tim/phút, tần số nhịp tim

Điều hoà hoạt động của tim: Cơ chế thần kinh, cơ chế thể dịch

Sinh lý mạch máu: Tuần hoàn động mạch: Đặc điểm sinh lý của động mạch, động lực tuần hoàn động mạch, các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp động mạch.Tuần hoàn tĩnh mạch: Đặc điểm sinh lý của tĩnh mạch, động lực tuần tuần hoàn tĩnh mạch. Tuần hoàn mao mạch: đặc điểm sinh lý mao mạch, chức năng trao đổi chất, các chức năng khác của mao mạch. Điều hoà vận mạch

Bài 4: Sinh lý hệ hô hấp
Khái quát chung về hô hấp: sự hô hấp, hô hấp ngoài, hô hấp trong

Cơ chế cơ học của quá trình hô hấp: áp suất âm trong khoang màng phổi, các động tác hô hấp 

Các thông số hô hấp: dung lượng phổi, dung tích sống, lưu lượng thông khí phổi, tần số hô hấp, hấp thu oxy của cơ thể

Điều hoà hô hấp: Cơ chế thần kinh, cơ chế thể dịch

Hô hấp trong vận động: nhu cầu oxy và nợ oxy 

Bài 5: Sinh lý tiêu hoá
Quá trình tiêu hoá ở ống tiêu hoá: tiêu hoá cơ học và tiêu hoá hoá học - Miệng và thực quản, Dạ dày, Ruột non, Ruột già

Quá trình hấp thu ở ống tiêu hoá

Ảnh hưởng của vận động đến quá trình tiêu hoá

Bài 6: Chuyển hoá chất 
Khái niệm: Quá trình đồng hoá, quá trình dị hoá 

Quá trình chuyển hoá các chất: chuyển hoá protein, chuyển hoá lipid, chuyển hoá glucid, chuyển hoá nước và muối khoáng , chuyển hoá vitamin   

Bài 7: Chuyển hoá năng lượng và điều hoà thân nhiệt
Khái niệm chuyển hoá năng lượng 

Sự tiêu hao năng lượng của cơ thể: chuyển hoá cơ sở, tiêu hao năng lượng bổ sung :do vận cơ, do điều nhiệt và duy trì tư thế , tiêu hoá

Điều hoà thân nhiệt: quá trình sinh nhiệt, quá trình thải nhiệt, cơ chế điều nhiệt

Bài 8: Sinh lý hệ bài tiết
Chức năng bài tiết của thận: Cấu tạo vi thể của thận, quá trình tạo thành nước tiểu

Sinh lý niệu quản

Sinh lý động tác tiểu tiện

Ảnh hưởng của vận động đến hoạt động bài niệu

Bài 9: Sinh lý hệ cơ
Cấu tạo cơ vân

Phân loại sợi cơ

Cấu tạo cơ quan thần kinh cơ

Hoạt động của cơ trong cơ thể sống: biến đổi hoá học, hiện tượng điện cơ,  cơ chế co cơ

Hình thức và chế độ co cơ

Các yếu tố quyết định công của cơ 

Ảnh hưởng của tập luyện TDTT đối với hệ cơ

Bài 10: Sinh lý hệ nội tiết 
Khái niệm hệ nội tiết, sự khác nhau giữa tuyến nội tiết và  tuyến ngoại tiết

Tuyến yên : Cấu tạo, vai trò các hormon thuỳ trước, thuỳ giữa , thuỳ sau tuyến yên

Vai trò của các hormon tuyến giáp, tuyến cận giáp , tuyến tuỵ, tuyến sinh dục

Tuyến thượng thận: cấu tạo, vai trò của hormon tuỷ và vỏ thượng thận trong hoạt động thể lực

Sự thay đổi hoạt động các tuyến nội tiết trong hoạt động thể lực 

Bài 11 : Sinh lý cơ quan phân tích 
Thành phần cấu tạo và chức năng của cơ quan phân tích

Đặc điểm của cơ quan cảm thụ: Phân loại, cơ chế hưng phấn , ngưỡng hưng phấn và tính chuyên biệt, sự thích nghi

Hệ cảm giác thị giác: Cơ quan cảm thụ thị giác- võng mạc, cơ chế cảm thụ ánh sáng

Hệ cảm giác thính giác: Bộ phận ngoại biên của hệ thính giác- tai, cơ chế cảm thụ âm thanh

Hệ cảm giác vận động: bộ phận ngoại biên của cảm giác vận động: thoi cơ, thể Golgi, thể Pasini; cơ chế cảm thụ của hệ cảm giác vận động

Ý nghĩa của hệ cảm giác trong hoạt động thể lực 

Bài 12: Hệ thần kinh trung ương
Cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh trung ương

Sinh lý tuỷ sống: Hoạt động phản xạ, chức năng dẫn truyền của tuỷ sống

Sinh lý các vùng thân não: Chức năng của hành tuỷ, trung não , cầu não, não trung gian, tiểu não

Sinh lý võ não: các vùng cảm giác, các vùng vận động 

Bài 13: Hệ thần kinh ngoại biên- Hệ thần kinh thực vật 
Hệ thần kinh ngoại biên: Các đường dẫn truyền thần kinh: đường dẫn truyền cảm giác, đường dẫn truyền vận động, 12 đôi dây thần kinh sọ não, 31 đôi dây thần kinh tuỷ sống

Hệ thần kinh thực vật: Cấu tạo và chức năng, tác động điều khiển của hệ giao cảm và hệ phó giao cảm 

Bài 14: Hoạt động thần kinh cấp cao
Phản xạ: khái niệm, các thành phần của cung phản xạ, phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, cơ chế hình thành, vai trò, phân loại phản xạ có điều kiện 

Ức chế: Vai trò, phân loại ức chế

Hệ thống tín hiệu thứ I và thứ II: khái niệm, mối liên hệ 

Động hình: khái niệm, ý nghĩa của động hinh đối với TDTT

Các loại hình thần kinh cấp cao

 

Phần II: Sinh lý học TDTT 
Bài 15: Cơ sở sinh lý của quá trình hình thành kỹ năng vận động
Những đặc điểm của kỹ năng vận động- Bản chất sinh lý của kỹ năng kỹ xảo

Các giai đoạn của sự hình thành kỹ năng 

Những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng kỹ xảo 

Bài 16: Đặc điểm sinh lý các dạng hoạt động TDTT cơ bản
Phân loại các bài tập thể thao

Đặc điểm sinh lý các bài tập có chu kỳ: khái niệm và phân vùng cường độ , đặc điểm sinh lý các vùng cường độ

Đặc điểm sinh lý các bài tập không có chu kỳ

Đặc điểm sinh lý của hoạt động tĩnh lực 

Bài 17: Cơ sở sinh lý của các tố chất vận động 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển các tố chất 

Cơ sở sinh lý của tố chất sức mạnh: khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng, cơ chế cải thiện sức mạnh

Cơ sở sinh lý của tố chất sức nhanh: khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng, phương pháp phát triển sức nhanh

Cơ sở sinh lý của tố chất sức bền: khái niệm , phân loại, phương pháp huấn luyện sức bền

Cơ sở sinh lý của tố chất mềm dẻo và khéo léo

Bài 18 : Đặc điểm sinh lý các trạng thái cơ thể xuất hiện trong hoạt động TDTT
Trạng thái trước vận động: khái niệm, đặc điểm sinh lý, các hình thức,biện pháp khắc phục

Trạng thái khởi động: đặc điểm, cơ chế tác động và hiệu quả của khởi động

Trạng thái bắt đầu vận động: đặc điểm, các yếu tố tác động

Cực điểm và hô hấp lần hai

Trạng thái ổn định 

Trạng thái mệt mỏi: nguyên nhân, cơ chế phát sinh, đặc điểm

Trạng thái hồi phục: đặc điểm, các phương pháp hồi phục

Bài 19 : Đặc điểm sinh lý lứa tuổi
Phân loại lứa tuổi

Đặc điểm sinh lý của thanh thiếu niên trong tập luyện TDTT: đặc điểm sinh lý, sự phát triển tố chất thể lực theo lứa tuổi

Đặc điểm sinh lý của người cao tuổi: những biến đổi sinh lý của cơ thể ở tuổi già

Đặc điểm sinh lý của phụ nữ: đặc điểm về hình thái, chức năng và vận động

